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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh giá dịch vụ khám sức khỏe 
  

Căn cứ Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn khám sức khỏe. 

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định 

mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số 

trường hợp. 

Căn cứ Nghị quyết số 124/2019/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng 

giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 

 Sau khi rà soát, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc thông báo điều chỉnh như 

sau: 

1. Dịch vụ Khám sức khỏe bào gồm: 

1.1  Khám sức khỏe thông thường (Loại I) bao gồm các dịch vụ sau: 

- Khám lâm sàng:     160.000đ/lần 

- Công thức máu:     39.500đ/lần 

- Glucose:      21.500 đ/lần 

- Ure:      21.500 đ/lần 

- Creatinin:      21.500 đ/lần 

- ASAT (GOT):     21.500 đ/lần 

- ALAT (GPT):     21.500 đ/lần 

- Tổng phân tích nước tiểu:   27.400 đ/lần 

- XQ ngực thẳng:     65.400 đ/lần 

* Làm thêm (nếu có yêu cầu) 

- SA bụng tổng quát    43.900đ/lần 

- Đo diện tim     32.800đ/lần 



1.2 Khám sức khỏe cho các đối tượng liên quan đến lương thực, thực 

phẩm (Loại II): 

Ngoài các dịch vụ như khám sức Loại I còn thực hiện các xét nghiệm: 

- Xét nghiệm tìm vi khuẩn Lao:   68.000 đ/lần 

- Xét nghiệm tìm ký sinh trùng đường ruột: 47.100 đ/lần 

1.3     Khám sức khỏe cho các đối tượng liên quan đến lưu trú, Spa (Loại III): 

Ngoài các dịch vụ như khám sức khỏe Loại II còn thực hiện các xét nghiệm: 

- Xét nghiệm HIV:    53.600 đ/lần 

- Xét nghiệm Viêm gan B:   53.600 đ/lần 

- Xét nghiệm Giang mai:    38.200 đ/lần 

1.4  Khám sức khỏe định kỳ: các đối tượng khám lần đầu tiên thực hiện 

như khám sức khỏe thông thường, từ lần khám thứ hai chỉ khám lâm sàng, các thủ 

tục cận lâm sàng chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ (phù hợp với tình hình 

dịch tễ của địa phương). 

2. Giá dịch vụ khám sức khỏe được điều chỉnh tăng như sau: 

- Khám sức khỏe thông thường (Loại I): 400.000 đồng/lượt 

- Khám sức khỏe các đối tượng liên quan đến lương thực, thực phẩm (Loại II): 

510.000 đồng/lượt 

- Khám sức khỏe các đối tượng lưu trú, Spa (Loại III): 655.000 đồng/lượt 

- Khám sức khỏe định kỳ từ lần thứ hai trở lên: 160.000 đồng/lượt 

Trên đây là thông báo điều chỉnh giá dịch vụ khám sức khỏe, đề nghị Phòng 

Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính –Kế toán, Khoa Khám bệnh, Khoa Xét ngiệm 

và Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS phối hợp triển khai, 

thực hiện. 

 

Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc; 

- Các bộ phận liên quan; 

- Lưu VT. 

 

BS CKII. Hồ Văn Hải 
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